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Câu 1 (3 điểm):  Có số liệu thống kê của khách sạn A như sau
	Chỉ tiêu
	2017
	2018

	1. Tổng doanh thu (triệu đồng)
	21.500
	26.345

	2. Số lao động bình quân (người)
	136
	140

	3. Tổng quỹ lương (1000)
	4.178
	4.788


Phân tích biến động lao động và tiền lương của khách sạn

Câu 2 (7 điểm): 

Cho dữ liệu một tour du lịch Huế - Đà Nẵng – Quảng Bình (7 ngày 6 đêm) với phương tiện di chuyển bằng máy bay và ô tô như sau:
Ngày 1: Trà Vinh – Đà Nẵng (ăn ba bữa)
Ngày 2: Bà Nà Hill (ăn ba bữa).
Ngày 3: ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN (ăn ba bữa)
Ngày 4:ĐÀ NẴNG – HUẾ (ăn ba bữa)
Ngày 5: HUẾ - QUẢNG BÌNH (ăn ba bữa)
Ngày 6: QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG (ăn ba bữa)
Ngày 7: ĐÀ NẴNG – TRÀ VINH (ăn hai bữa)
 Với các dữ liệu sau:
*  Chi phí thuê xe:
-Trà Vinh – Cần Thơ: 5.500.000 đồng (2 lượt)
-Đà Nẵng – Huế - Quảng Bình: 35.000.000 đồng (6 ngày)
* Chi phí hướng dẫn viên: 500.000 đồng/ngày
* Tiền phòng: 500.000 đồng/phòng đôi
* Bữa ăn chính: 90.000 đồng/bữa/khách
* Bữa ăn phụ : 40.000 đồng/bữa/khách

* Riêng bữa ăn đêm gala: 150.000 đồng/khách
* Chi phí tham quan:
-Ngũ Hành Sơn: 15.000 đồng
-Cù Lao Chàm: 480.000 đồng
-Phố cổ Hội An: 80.000 đồng
-Bà Nà: 500.000 đồng
-Đại nội và các lăng: 50.000 đồng/khách/1 điểm.Tham gian 1 đại nội và 3 lăng)
-Nghe ca Huế: 50.000 đồng/khách
-Vé tham quan động Thiên Đường + xe điện: 145.000 đồng
* Vé máy bay khứ hồi (Cần Thơ – Đà Nẵng): 2.750.000 đồng/khách.
* Phí bảo hiểm, nón, nước, y tế: 70.000 đồng/ khách.
* Chi phí bán hàng: 10%Pt.
* Chi phí khác: 5%Pt.
* Lợi nhuận: 5%Pt.
* Thuế: 10% Pb
Nếu đoàn khách là 40 người. Hãy tính 

a.Tính giá thành cho một khách

b.Tổng chi phí cho một đoàn khách

c.Giá bán cho một khách

d.Lợi nhuận của công ty trong tour này

e.Số khách hoà vốn

--------------Hết--------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)


	1.1
	Phân tích biến động lao động và tiền lương của khách sạn
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	2,0

	
	1.2
	Số lao động được tiết kiệm = 140 (0.84-1) = -22 người
Tiền lương tiết kiệm được = 4.788 (0.93-1) = 335 triệu
	1,0

	2

(7 điểm)


	2.1
	Chi phí cố định:

+ Thuê xe: 5.500.000+35.000.000 = 40.500.000

+ HDV: 500.000 x 7 ngày = 3.500.000

Chi phí biến đổi

+ Vé máy bay : 2.750.000

+ Tiền phòng : (500.000/2)x6 = 1.500.000

+ Bữa chính (12): 90.000 x 12 = 1.080.000

+ Bữa phụ (7): 40.000 x 7 = 280.000

+ Gala (1): 150.000 x 1 = 150.000

+ Chi phí tham quan: 15.000+480.000+80.000+50.000+50.000x4+50.000+145.000 = 1.470.000

+ Bảo hiểm: 70.000
	1,0

	
	2.2
	Pt = (44.000.000/40) + 7.300.000 = 8.400.000
	1,0

	
	2.3
	Pb = 8.400.000 + 8.400.000 (10%+5%+5%) = 10.080.000

Pb (có thuế)= 10.080.000 x 1.1 = 11.088.000
	1,0

	
	2.4
	Q(BE) = 44.000.000/(11.088.000 - 7.300.000 - 15%x8.400.000) = 17 khách
	1,0

	
	2.5
	Lợi nhuận: 

11.088.000 x 40 - (44.000.000+7.300.000+15% x 8.400.000 = 57.120.000
	1,0

	Tổng
	10
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